PHIẾU HỌC TẬP
Môn: Địa lý – Lớp 4
Bài 21: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Câu 1: Khoanh tròn câu trả lời đúng:
1. Thành phố Hồ Chí Minh nằm bên sông nào?
A. Sông Đồng Nai
B. Sông Sài Gòn
C. Sông Tiền
D. Sông Mê Công
2. Thành phố Hồ Chí Minh tiếp giáp với những tỉnh nào?
    A. Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, An Giang, Tiền Giang và Bến Tre
    B. Đồng Nai, Bình Dương, Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang và Vĩnh Long,
    C. Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Long An, Cần Thơ, Long An và Tiền Giang.				
    D. Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An và Tiền Giang.
3. Từ thành phố Hồ Chí Minh có thể đi đến các tỉnh khác bằng những loại đường giao thông nào, hãy chọn câu trả lời đúng nhất:
    A. Từ thành phố có thể đi tới các tỉnh khác bằng các loại đường: đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không.		
    B. Từ thành phố có thể đi tới các tỉnh khác bằng các loại đường: ô tô, xe máy, đường sắt và đường hàng không.
    C. Từ thành phố có thể đi tới các tỉnh khác bằng các loại đường:  đường sắt, đường thủy và đường hàng không.		
    D. Từ thành phố có thể đi tới các tỉnh khác bằng các loại đường:  đường sắt, đường thủy và đường bộ.
4. Các ngành công nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh là:
A. Đánh bắt và nuôi trồng hải sản.  	
B. Điện, luyện kim, cơ khí, điện tử, hóa chất, sản xuất vật liệu xây dựng, dệt may …
C. Trồng cao su và cây cà phê, chăn nuôi bò sữa.                                      	
D. Trồng cây lương thực, cây công nghiệp và đánh bắt hải sản.

Câu 2: Ghi vào  chữ Đ trước câu đúng, chữ S trước câu sai:
a) Thành phố Hồ Chí Minh có lịch sử hình thành và và phát triển đến nay tròn 300 năm.
b) Năm 1975, Sài Gòn được mang tên là Thành phố Hồ Chí Minh. 
c) Thành phố Hồ Chí Minh có cảng biển và sân bay lớn bậc nhất cả nước.
d) Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm công nghiệp lớn nhất nước ta.
e) Thành phố Hồ Chí Minh có số dân đông nhất nước ta.

Câu 3: Tại sao nói thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học lớn?
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Câu 3: Học sinh nêu được các ý sau:
Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế vì:
· Có nhiều ngành công nghiệp.
· Có nhiều chợ và siêu thị.
· Có sân bay quốc tế và các cảng biển lớn.
Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm văn hóa, khoa học lớn vì:
· Có nhiều viện nghiên cứu, trường đại học.
· Có nhiều viện bảo tàng.
· Có nhiều rạp hát, rạp chiếu phim, các khu vui chơi giải trí.


